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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                                                                                                                                          

------------------ 

Bản án số: 247/2024/KDTM -PT 

Ngày: 17/09/2024 

V/v : Tranh chấp hợp đồng tín dụng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Thúy Linh. 

 Các Thẩm phán:   Bà Mai Vân Anh     

      Bà Trần Thị Thanh Thảo 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thuỳ Dương là Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hà 

Nội  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Đào 

Thị Mai Phương - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày  16 và 17/09/2024  tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 147/2024/TLPT-KDTM 

ngày 04  tháng  07  năm 2024 về tranh chấp hợp đồng tín dụng do bản án Kinh doanh thương 

mại sơ thẩm số 74/2023/KDTM-ST ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội bị kháng cáo theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 

496/2024/QĐ-PT ngày 07 tháng 08  năm 2024 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP V1. 

Địa chỉ: Số H L, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức L và bà Trịnh Thị T theo văn bản ủy 

quyền số 1669/2024 ngày 06/9/2024. Bà T có mặt.     

- Bị đơn: Công ty TNHH T5. 

Địa chỉ: Lô B, cụm C, phường Y, quận H, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn T1 - Giám đốc; có mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Nguyễn Quốc D, sinh năm 1967; có mặt. 

2. Bà Trần Thị Thanh H, sinh năm 1973; vắng mặt. 

3. Anh Nguyễn Quốc Đ, sinh năm 1997; vắng mặt. 

4. Cháu Nguyễn Minh A, sinh năm 2007; vắng mặt. 

Trú tại: Số nhà I, phố L, tổ dân phố G, phường Q, quận H, thành phố Hà Nội. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2089%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BB%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%B9y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%2024,%20c%E1%BB%A5m%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2097,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2097,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Quốc D: Ông Nguyễn 

Văn T2 - Luật sư Văn phòng L2 - Đoàn luật sư thành phố H. Địa chỉ: Xóm B, thôn H, xã H, 

huyện Q, Hà Nội; có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn trình 

bày:  

Ngày 22/03/2013 Ngân hàng TMCP V1 (viết tắt là Ngân hàng V1) và Công ty TNHH 

T5 (viết tắt là Công ty T5) ký Hợp đồng tín dụng số LD1303700496 và các Phụ lục hợp đồng 

số 01/PLHĐ ngày 28/03/2013; Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 31/12/2013. Theo đó, Công 

ty T5 vay của Ngân hàng V1 số tiền 5.097.067.676 đồng (Năm tỷ, không trăm chín mươi bảy 

triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm bảy mươi sáu đồng). Mục đích vay: Tất toán 

khoản vay của Công ty TNHH T5 tại Ngân hàng V1. Thời hạn vay: Từ ngày 22/03/2013 đến 

ngày 09/01/2019. Lãi suất trong hạn: 13,95%/năm, điều chỉnh 03 tháng/01 lần, bằng lãi suất 

tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 12 tháng bậc thang thấp nhất của bên Ngân hàng áp dụng tại thời điểm 

điều chỉnh cộng biên độ 2,75%/năm. Lãi suất nợ quá hạn  bằng 150% lãi suất trong hạn. Thời 

hạn trả nợ: trả  gốc 03 tháng/lần vào ngày 22 hàng tháng. Với nợ gốc đến ngày 22/12/2013 

được gia hạn trả nợ một lần vào ngày 25/01/2014. Đối với nợ gốc đến ngày 09/01/2019 số tiền 

nợ gốc mà bên vay phải trả mỗi kỳ là 212.300.000 đồng, riêng kỳ cuối cùng trả 214.167.676 

đồng. Nợ lãi trả theo định kỳ 01 tháng/lần vào ngày 22 hàng tháng. Kỳ trả nợ lãi đầu tiên vào 

ngày 22/04/2013. Riêng đối với các kỳ trả nợ lãi tính đến hết ngày 22/12/2013 được gia hạn 

trả nợ một lần vào ngày 25/01/2014.   

Ngân hàng đã giải ngân số tiền  số tiền 5.097.067.676 đồng cho công ty T5 theo khế 

ước nhận nợ số 01 ngày 22/03/2013. 

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là: Nhà đất tại thửa số 312, tờ bản đồ 11; địa chỉ: số I, 

phố L, phường Q, quận H, Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất số BA 864487, số vào sổ cấp GCN 00075 do UBND quận H, 

Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/5/2010 mang tên ông Nguyễn Quốc D và bà Trần Thị Thanh 

H. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 332/2013 quyển số 01/2013 ngày 

25/3/2013 và phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 27/4/2013, lập tại Văn phòng C - Thành phố Hà 

Nội. Đăng ký thế chấp ngày 25/3/2013 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H, Hà Nội.   

Quá trình thực hiện hợp đồng: Công ty T5 đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, dẫn đến 

khoản vay đã bị chuyển nợ quá hạn từ ngày 23/01/2014. Lãi trong hạn hiện áp dụng với khoản 

vay là 7,65%/năm, lãi quá hạn hiện áp dụng là 11,48%/năm. 

Tính đến hết ngày 24/11/2023, Công ty T5 đã thanh toán trả Ngân hàng V1 số tiền là 

1.079.533.685 đồng (một tỷ, không trăm bảy chín triệu, năm trăm ba ba nghìn, sáu trăm tám 

lăm đồng). Trong đó: trả nợ gốc 636.900.000 đồng (sáu trăm ba sáu triệu chín trăm nghìn 

đồng), trả nợ lãi 442.633.685 đồng (bốn trăm bốn hai triệu, sáu trăm ba ba nghìn, sáu trăm 

tám lăm đồng). Số tiền Công ty T5 còn nợ Ngân hàng V1 theo Hợp đồng tín dụng số 

LD1303700496 ngày 22/03/2013 và các phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ kèm theo là 

11.146.413.564 đồng (mười một tỷ, một trăm bốn sáu triệu, bốn trăm mười ba nghìn, năm trăm 

sáu tư đồng). Trong đó: Nợ gốc 4.672.467.676 đồng (bốn tỷ sáu trăm bảy hai triệu, bốn trăm 

sáu bảy nghìn, sáu trăm bảy sáu đồng); nợ lãi 6.473.945.888 đồng (sáu tỷ bốn trăm bảy ba 

triệu, chín trăm bốn lăm nghìn, tám trăm tám tám đồng).  

Đến nay, Ngân hàng V1 yêu cầu: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tr%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%202,%20th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BB%91c%20Oai,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tr%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%202,%20th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BB%91c%20Oai,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%202,%20th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BB%91c%20Oai,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%202,%20th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BB%91c%20Oai,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2097,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2097,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Kinh%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank


3 
 

- Buộc Công ty T5 phải thanh toán cho Ngân hàng V1 toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi 

theo Hợp đồng tín dụng số LD1303700496 ngày 22/03/2013, phụ lục hợp đồng và Khế ước 

nhận nợ kèm theo, số liệu tính đến hết ngày 24/11/2023 là 11.146.413.564 đồng (mười một tỷ, 

một trăm bốn sáu triệu, bốn trăm mười ba nghìn, năm trăm sáu tư đồng). Trong đó: Nợ gốc 

4.672.467.676 đồng (bốn tỷ sáu trăm bảy hai triệu, bốn trăm sáu bảy nghìn, sáu trăm bảy sáu 

đồng); nợ lãi 6.473.945.888 đồng (sáu tỷ bốn trăm bảy ba triệu, chín trăm bốn lăm nghìn, tám 

trăm tám tám đồng). 

- Và số tiền lãi phát sinh trên số nợ gốc theo Hợp đồng tín dụng, Phụ lục hợp đồng và 

khế ước nhận nợ hai bên đã ký kết từ ngày 25/11/2023 cho đến ngày Công ty T5 thực tế thanh 

toán hết các khoản nợ cho Ngân hàng V1. 

- Trường hợp Công ty T5 không thanh toán được số nợ trên cho Ngân hàng V1  thì đề 

nghị Tòa án tuyên Ngân hàng V1 có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại tài 

sản bảo đảm để thu hồi nợ đối với: Nhà đất tại thửa số 312, tờ bản đồ 11; địa chỉ: số I, phố L, 

phường Q, quận H, Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số BA 864487, số vào sổ cấp GCN 00075 do UBND quận H, Thành phố 

Hà Nội cấp ngày 31/5/2010 mang tên ông Nguyễn Quốc D và bà Trần Thị Thanh H.  

- Trường hợp sau khi xử lý tài sản thế chấp không đủ thanh toán khoản nợ của Công ty 

T5 thì Công ty T5 phải có nghĩa vụ tiếp tục trả số tiền còn nợ cho Ngân hàng V1 cho đến khi 

thành toán hết toàn bộ số tiền còn nợ. 

Bị đơn do ông Trần Văn T1 – giám đốc công ty T5 và người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là ông Nguyễn Quốc D trình bày:  

Công ty TNHH T5 và ông Nguyễn Quốc D xác nhận việc ký kết hợp đồng tín dụng và 

Hợp đồng thế chấp khoản vay như Ngân hàng đã trình bày.  

Đến nay Ngân hàng khởi kiện, Công ty T5 và ông D đề nghị được nộp trả 3.000.000.000 

đồng (ba tỷ đồng) tiền gốc để giải chấp tài sản thế chấp. Số tiền nợ còn lại xin chuyển vào 

khoản nợ của Công Ty T5, Công ty T5 sẽ có trách nhiệm thanh toán trả Ngân hàng.  

 Đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác: Tòa án đã triệu tập nhưng 

không đến Tòa án làm việc, không có ý kiến gửi Tòa án. 

Tại bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 74/2023/KDTM-ST ngày 24/11/2023, 

Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã quyết định:   

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP V1 (Ngân hàng V1).    

2. Buộc Công ty TNHH T5 có trách nhiệm thanh toán trả Ngân hàng TMCP V1 (Ngân 

hàng V1):                   

- Toàn bộ số tiền gốc và lãi Công ty TNHH T5 còn nợ Ngân hàng TMCP V1 (Ngân 

hàng V1) cho đến hết ngày 24/11/2023 là 11.146.413.564 đồng (mười một tỷ, một trăm bốn 

sáu triệu, bốn trăm mười ba nghìn, năm trăm sáu tư đồng). Bao gồm: nợ gốc 4.672.467.676 

đồng (bốn tỷ sáu trăm bảy hai triệu, bốn trăm sáu bảy ngàn, sáu trăm bảy sáu đồng); nợ lãi 

6.473.945.888 đồng (sáu tỷ bốn trăm bảy ba triệu, chín trăm bốn lăm ngàn, tám trăm tám tám 

đồng).  

- Khoản nợ lãi phát sinh kể từ ngày 25/11/2023 cho đến khi Công ty TNHH T5 thanh 

toán xong khoản nợ.  

Theo Hợp đồng tín dụng số LD1303700496 ngày 22/03/2013, phụ lục Hợp đồng và khế 

ước nhận nợ hai bên đã ký kết. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2097,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2097,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
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2.1 Trường hợp Công ty TNHH T5 không trả được khoản tiền tại mục 2 nêu trên thì 

Ngân hàng TMCP V1 (Ngân hàng V1) có quyền đề nghị Cơ quan thi hành án có thẩm quyền 

tiến hành phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất tại thửa đất thửa số 312, tờ bản đồ 11; địa chỉ số I, phố L, phường Q, quận H, Hà Nội; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 

864487, số vào sổ cấp GCN 00075 do UBND quận H, Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/5/2010 

mang tên ông Nguyễn Quốc D và bà Trần Thị Thanh H.    

2.2 Trường hợp Công ty TNHH T5 trả được khoản nợ ghi tại mục 2 nêu trên thì Ngân 

hàng TMCP V1 (Ngân hàng V1) có trách nhiệm làm thủ tục giải chấp ngay theo quy định của 

pháp luật. 

 2.3 Trường hợp sau khi phát mại tài sản thế chấp, số tiền phát mại không đủ thanh toán 

cho khoản vay được bảo đảm thì Công ty TNHH T5 có nghĩa vụ tiếp tục trả số tiền còn nợ cho 

Ngân hàng TMCP V1 (Ngân hàng V1) đến khi thanh toán hết toàn bộ số tiền còn nợ. 

2.4 Trường hợp số tiền phát mại tài sản thế chấp có giá trị lớn hơn số tiền Công ty TNHH 

T5 còn nợ Ngân hàng TMCP V1 (Ngân hàng V1) thì số tiền còn lại sau khi thanh toán khoản 

vay được trả cho người thế chấp tài sản. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 6/12/2023 Công ty TNHH T5 và ông Nguyễn 

Quốc D, bà Trần Thị Thanh H kháng cáo đề nghị huỷ bản án sơ thẩm với nội dung: 

1- GCNQSD đất tại địa chỉ số I, phố L, phường Q, quận H, Hà Nội được cấp trái pháp 

luật nên cần huỷ bỏ với lý do nguồn gốc đất do bố mẹ ông D để lại, các cụ mất không để lại di 

chúc nhưng ông D đã tự ý kê khai và hoàn thành thủ tục cấp GCN mang tên ông Nguyễn Quốc 

D và vợ Trần Thị Thanh H. Bà Nguyễn Thị T3 (là chị gái ông D) đã khiếu nại việc làm sổ đỏ 

ra Toà án yêu cầu huỷ GCNQSD đất. Do đó tài sản đang tranh chấp về sở hữu nên không được 

thế chấp vay. 

2- Hợp đồng thế chấp không được các thành viên trong công ty biết nên không có giá 

trị pháp lý. 

3 - Tài sản thế chấp đã được nguyên đơn rút yêu cầu đề nghị xử lý, đã được Toà án đình 

chỉ trong bản án số 97/2019/KDTM-ST ngày 29/8/2019 xác định ông Nguyễn Quốc D, bà Trần 

Thị Thanh H và anh Nguyễn Quốc Đ không còn quyền lợi gì liên quan đến việc giải quyết vụ 

án nữa. Nay Toà án sơ thẩm lại đưa ra xét xử và chấp nhận xử lý tài sản là trái pháp luật. 

4 - Không đưa anh chị em ông D tham gia tố tụng làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp 

pháp của họ. Toà án không thẩm định tài sản và làm việc với những người là đồng sở hữu về 

QSD đất. 

5 - Ông Nguyễn Quốc N là anh trai ông D đang ở CHLB Đức nên thẩm quyền giải quyết 

thuộc TAND cấp tỉnh. Toà án quận H xét xử là trái thẩm quyền.  

6 - Phiên toà mở lần 2, người đại diện theo pháp luật của Công ty T5 và ông D bị sốt 

đang điều trị tại bệnh viện và có làm đơn xin hoãn phiên toà gửi kèm bệnh án nhưng thẩm phán 

không nhận mà hướng dẫn ra nộp tại văn thư. Việc không tiếp nhận đơn để xem xét hoãn phiên 

toà vì lý do bất khả kháng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, tước bỏ quyền được tham dự 

phiên toà của đương sự.  

7 – Xác định án phí không đúng. 

Luật sư Nguyễn Văn T2 bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông D phát biểu quan 

điểm:    

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2097,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Th%E1%BB%8Bnh%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2097,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20CHLB%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tr%E1%BB%8Bnh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%202,%20th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BB%91c%20Oai,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
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- GCNQSD đất cấp cho ông D vô hiệu nhưng Toà án quận H vẫn xác định làm căn cứ 

giải quyết vụ án 

- Hợp đồng thế chấp không được các thành viên trong công ty biết và đồng ý bởi việc 

vay vốn phải được Hội đồng thành viên chấp nhận. 

- Tài sản thế chấp trái pháp luật đã được nguyên đơn rút yêu cầu đề nghị xử lý , được Toà đình 

chỉ nhưng lại được đưa ra xét xử là trái pháp luật 

- Không đưa các ông bà Nguyễn Thị T3, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Quốc N là đồng sở hữu 

QSD đất và tài sản gắn liền với đất tham gia tố tụng. Ông D, bà H chỉ có quyền quản lý, sử 

dụng, không có quyền định đoạt. 

- Không thực hiện thẩm định tài sản và làm việc với các anh chị em ông D. 

- Toà án sơ thẩm thụ lý và xét xử không đúng thẩm quyền do ông Nguyễn Quốc N định cư ở 

nước ngoài nên không thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện. 

- Án phí không đúng quy định của pháp luật. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục tố tụng: Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội tiến hành thụ lý và giải quyết 

vụ án đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, HĐXX và việc chấp hành pháp luật của 

nguyên đơn, bị đơn và ông D đúng qui định  Bộ luật tố tụng dân sự.   

Về nội dung: Đơn kháng cáo của bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong 

thời hạn và hợp lệ.  

Hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp được các bên ký kết trên cơ sở tự nguyện, mục 

đích và nội dung của hợp đồng phù hợp quy định của pháp luật. Số dư nợ gốc được ông T1 xác 

nhận và Ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay có sự điều chỉnh như thoả thuận trong hợp đồng 

tín dụng phù hợp quy định của pháp luật. Án sơ thẩm chấp nhận số nợ gốc và nợ lãi là có căn 

cứ. 

Tài sản thế chấp đã được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm nên Hợp đồng thế 

chấp có hiệu lực. Theo Khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng thế chấp quy định mọi công trình, tài 

sản khác được cải tạo, xây dựng gắn liền với Tài sản thế chấp đều thuộc Tài sản thế chấp và 

đều bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty T5 tại tất cả Hợp đồng tín dụng. Do đó Toà án cấp 

sơ thẩm chấp nhận xử lý nhà đất là có căn cứ. 

Ý kiến của người kháng cáo về việc tài sản thế chấp là tài sản được thừa kế, chưa phân 

chia, GCN cấp sai nhưng đến nay không có văn bản nào xác định GCN cấp không đúng nên 

không có cơ sở chấp nhận.  

Ý kiến của bị đơn về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã bị đình chỉ tại bản án trước 

nên không được xem xét lại. Theo quy định tại điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự, nguyên đơn 

được quyền khởi kiện lại vụ án trong trường hợp rút đơn khởi kiện. Do đó Ngân hàng được 

quyền khởi kiện là đúng quy định.       

Bà H (vợ ông D) là người kháng cáo vắng mặt lần thứ 2 không có lý do nên kháng cáo 

của bà H được đình chỉ theo quy định tại điều  296 Bộ luật tố tụng dân sự   

Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 điều 308, Nghị quyết 326/2014 của Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội 

- Không chấp nhận kháng cáo của Công ty T5 và ông Nguyễn Quốc D 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
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- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị Thanh H. 

- Giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND quận Hà Đông 

- Án phí xử lý theo quy định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả việc tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên, các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1]. Về việc vắng mặt của đương sự: Phiên toà được mở lần thứ hai, Toà án đã triệu tập 

hợp lệ đối với các đương sự. Bà Trần Thị Thanh H vắng mặt không có lý do. Căn cứ điều 296 

của Bộ luật tố tụng dân sự, HĐXX đình chỉ đối với yêu cầu kháng cáo của bà H. 

[2]. Xét yêu cầu kháng cáo về việc xét xử vắng mặt bị đơn và ông D, bà H tại cấp 

sơ thẩm. 

Ngày 24/11/2023 TAND quận Hà Đông mở phiên toà xét xử lần 2. Tại phiên toà, ông 

Trần Văn T1  là người đại diện theo pháp luật của bị đơn vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên 

toà với lý do đang bị ốm, sốt không đảm bảo sức khoẻ tham gia phiên toà. Tuy nhiên ngoài 

đơn xin hoãn phiên toà, ông T1 không cung cấp tài liệu nào khác chứng minh về việc bị ốm, 

sốt này. Do đó không có căn cứ xác định việc vắng mặt của bị đơn thuộc trường hợp bất khả 

kháng. Vì vậy HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn là đúng quy định. 

Bà Trần Thị Thanh H cũng gửi đơn xin hoãn phiên toà với lý do chồng bà là ông Nguyễn 

Quốc D hiện đang nằm viện do sốt cao nên bà phải làm thủ tục và chăm sóc cho ông D. Theo 

hồ sơ khám bệnh nộp kèm theo đơn của bà H cho thấy vào lúc 9h56’ ngày 24/11/2023 Phòng 

khám tự nguyện – Bệnh viện Đ1 có thăm khám cho ông Nguyễn Quốc D với chẩn đoán TD 

Sốt virus và chỉ định làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cúm A, B đều âm tính và không thể 

hiện nhiệt độ của ông D khi chẩn đoán sốt virus. Đến 11h17’ phòng khám trả kết quả xét 

nghiệm và bác sỹ không kết luận ông D phải nằm viện điều trị. Do đó lý do xin hoãn phiên toà 

của bà H do ông D nằm viện phải chăm sóc không được chấp nhận.          

Do không xác định việc vắng mặt của ông D tại phiên toà thuộc trường hợp bất khả 

kháng bởi ông vào khám tự nguyện, không thể hiện nhiệt độ sốt trong hồ sơ khám bệnh, bác 

sỹ ghi chẩn đoán sốt là theo lời khai của bệnh nhân. Do đó không có cơ sở để xác định việc 

vắng mặt của ông D là do ốm, sốt. Vì vậy Toà án cấp sơ thẩm tiến hành xét xử vắng mặt ông 

D là phù hợp quy định tại điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc Thẩm phán cấp sơ thẩm không nhận đơn xin hoãn phiên toà của bị đơn và bà 

H tại phiên toà mà yêu cầu nộp tại văn thư cơ quan là không đúng bởi đây là trường hợp phải 

xử lý tại phiên toà. Hồ sơ thể hiện thẩm phán nhận đơn lúc 16h10’ do văn thư cơ quan chuyển 

sau khi kết thúc phiên toà. Ở đây văn thư cơ quan nhận đơn thì phải chuyển ngay cho thẩm 

phán để xử lý, không thể kết thúc phiên toà mới chuyển đơn. Thủ tục này TAND quận Hà 

Đông phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.   

[3].  Về xác định tư cách tham gia tố tụng của của ông Nguyễn Quốc N:  

Sau khi thụ lý vụ án theo trình tự phúc thẩm, TAND thành phố Hà Nội nhận được đơn 

của bị đơn, ông D, bà H, luật sư T2, người đại diện theo uỷ quyền  của ông Nguyễn Quốc N 

(bà Nguyễn Thị Bích L1) đề nghị Toà án đưa ông Nguyễn Quốc N (anh trai ông Nguyễn Quốc 

D) tham gia tố tụng với lý do: Sau khi bố mẹ mất, các anh em trong gia đình thống nhất phân 

chia nhà đất tại I L cho ông Nguyễn Quốc D sử dụng  một phần, ông Nguyễn Quốc N sử dụng 

một phần. Ông N đi làm ăn ở Đức nên phần của ông N nhờ ông D trông coi hộ. Ông N xuất 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2097%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
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trình biên bản họp gia đình ngày 26/8/2013 với nội dung: năm 2010 do điều kiện ông Nguyễn 

Quốc N đi vắng nên gia đình thống nhất để cho ông Nguyễn Quốc D và bà Trần Thị Thanh H 

(vợ ông D) đứng tên làm thủ tục cấp GCNQSD đất và đã được UBND quận H cấp GCN số 

BA864487 ngày 31/5/2010. Hôm nay chúng tôi tiến hành họp gia đình để thống nhất phân chia 

lại QSD đất cho các ông Nguyễn Quốc N và Nguyễn Quốc D mỗi người sử dụng diện tích 

54,2m2 (tứ cận cụ thể ghi trong biên bản). Căn cứ biên bản họp này, ông N xác định có quyền 

lợi liên quan đến nhà đất nên phải được tham gia tố tụng. 

HĐXX thấy rằng: Theo hồ sơ cấp GCN, ngày 11/12/2009 ông Nguyễn Quốc D có đơn 

xin cấp GCNQSD đất thửa đất số 312 tờ bản đồ số 11 địa chỉ I L, phường Q, quận H, Hà Nội, 

nguồn gốc sử dụng: nhận tặng cho. Nộp kèm hồ sơ là biên bản họp gia đình ngày 4/11/2007 – 

04 anh chị em là các ông/bà Nguyễn Thị T3, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Quốc N, Nguyễn Quốc 

D đều thống nhất chuyển QSD đất cho ông D. Biên bản có sự chứng kiến của ông Nguyễn Tiến 

K ở phố L và ông Đàm Quốc T4 là Trưởng khu phố 5. Được UBND phường Q xác nhận ngày 

7/11/2007.  

Ngày 31/5/2010 UBND quận H đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 864487, số vào sổ cấp GCN 00075 mang tên 

ông Nguyễn Quốc D và bà Trần Thị Thanh H. 

Ngày 25/3/2013 ông D và bà H đã ký Hợp đồng thế chấp số công chứng 332/2013 tại 

Văn phòng C. Tài sản thế chấp là toàn bộ QSD đất và tài sản gắn liền với đất đảm bảo cho 

khoản vay của Công ty T5.  

Từ sau khi ông D, bà H được cấp GCN lần đầu năm 2010, Cơ quan nhà nước cũng chưa 

có quyết định nào về việc huỷ/thay đổi/điều chỉnh GCN này. Do đó mọi thoả thuận trong gia 

đình về việc thay đổi chủ sử dụng đất đều không có giá trị. Mặt khác biên bản họp ngày 

26/8/2013 lập sau khi ông D đã mang tài sản thế chấp Ngân hàng nên mọi thoả thuận lúc này 

phải được sự đồng ý của Ngân hàng. Theo biên bản họp ngày 26/8/2013, ông N đã biết việc 

cấp giấy mang tên ông D, bà H nhưng không đề nghị huỷ bỏ. Năm 2017 bà Nguyễn Thị T3 

(chị ông D) có làm đơn đề nghị huỷ GCN nhưng sau đó bà rút đơn nên TAND Thành phố Hà 

Nội đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 156/2022/QĐST-ST ngày 

25/8/2022. Như vậy đến nay thửa đất tại I L vẫn được nhà nước công nhận QSD đất mang tên 

ông D, bà H. Vì vậy Toà án không xác định ông N là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án. Trường hợp ông N có tranh chấp với ông D về quyền lợi của mình thì có quyền 

khởi kiện bằng vụ án khác. 

[4]. Về thẩm quyền giải quyết: Do không xác định ông Nguyễn Quốc N tham gia tố 

tụng nên TAND quận Hà Đông giải quyết theo trình tự sơ thẩm là đúng thẩm quyền được quy 

định tại điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[5]. Về Quyền khởi kiện lại vụ án:  

 Năm 2013 Ngân hàng V1 và Công ty T5 ký 03 Hợp đồng tín dụng hạn mức bao gồm: 

Hợp đồng số LD1303700496 ngày 22/3/2013 (viết tắt là hợp đồng 496), Hợp đồng số 

LD1303700497 ngày 22/3/2013 (viết tắt là hợp đồng 497), Hợp đồng số 270413-757740-01-

SME ngày 27/4/2013 (viết tắt là hợp đồng 413). Theo đó Ngân hàng cho Công ty T5 vay vốn 

phục vụ sản xuất kinh doanh.  Ngân hàng V1 đã giải ngân cho Công ty T5 19.097.067.676 

đồng theo các khế ước nhận nợ. 

Tài sản bảo đảm của 03 Hợp đồng tín dụng nêu trên gồm:  

- Công trình Gara ô tô T6 bao gồm nhà xưởng sửa chữa ô tô và nhà văn phòng gắn liền 

với đất tại tờ bản đồ số 00, diện tích 1.865m2 cụm C, xã Y, thị xã H, tỉnh Hà Tây (nay là lô B, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2097%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ti%E1%BA%BFn%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ti%E1%BA%BFn%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%E1%BB%91%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0m%20Qu%E1%BB%91c%20T%E1%BB%8Bch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Kinh%20%C4%90%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%E1%BA%A7n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2097%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Gara%20%C3%B4%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%A5m%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C3%A2y%20(nay%20l%C3%A0%20l%C3%B4%2024,%20c%E1%BB%A5m%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20TP.%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


8 
 

cụm C, phường Y, quận H, TP .) theo Hợp đồng thế chấp số 333/2013 ngày 25/3/2013 giữa 

Ngân hàng và Công ty T5. 

- QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số 312 tờ bản 

đồ số 11, địa chỉ I L, phường Q, quận H, Hà Nội thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông 

Nguyễn Quốc D và bà Trần Thị Thanh H theo Hợp đồng thế chấp số 332/2013 ngày 25/3/2013 

giữa ông D, bà H và Ngân hàng. 

Ngày 13/5/2015 nguyên đơn có đơn khởi kiện đề nghị Toà án buộc Công ty T5 trả nợ 

gốc, nợ lãi của 03 Hợp đồng tín dụng và xử lý tài sản thế chấp là Công trình Gara ô tô T và 

nhà đất tại I L, phường Q, quận H, Hà Nội mang tên ông Nguyễn Quốc D và bà Trần Thị Thanh 

H.   

Ngày 6/9/2018 nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu đòi nợ đối 

với Hợp đồng tín dụng số LD 1303700496 ngày 22/3/2013 và rút yêu cầu xử lý tài sản bảo 

đảm là nhà đất tại I L, phường Q, quận H, Hà Nội mang tên vợ chồng ông Nguyễn Quốc D. 

TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tại bản án số 97/2019/KDTM-PT ngày 29/8/2019, 

trong đó đình chỉ đối với phần yêu cầu khởi kiện đã rút. Bản án này sau đó bị huỷ nhưng sau 

khi xét xử lại, Toà án không giải quyết đối với khoản nợ của Hợp đồng tín dụng số LD 

1303700496 ngày 22/3/2013 và xử lý nhà đất tại I L, phường Q, quận H, Hà Nội do nguyên 

đơn đã rút và không yêu cầu giải quyết trong vụ án này.   

Ngày 12/5/2020 Ngân hàng V1 nộp lại đơn khởi kiện, yêu cầu Công ty T5 phải trả khoản 

vay theo Hợp đồng tín dụng số LD 1303700496 ngày 22/3/2013 và đề nghị xử lý tài sản bảo 

đảm là nhà đất tại I L, phường Q, quận H, Hà Nội mang tên vợ chồng ông Nguyễn Quốc D. 

Việc khởi kiện lại của Ngân hàng được pháp luật cho phép thực hiện theo quy định tại khoản 

3 điều 192 và điểm c khoản 1 điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự.  

 Người kháng cáo cho rằng tài sản thế chấp đã được nguyên đơn rút yêu cầu đề nghị xử 

lý, đã được công nhận trong bản án sơ thẩm số 20/2018/KDTM-ST ngày 16/11/2018 và bản án 

phúc thẩm số 97/2019/KDTM-PT ngày 29/8/2019 đều xác định ông Nguyễn Quốc D, bà Trần 

Thị Thanh H và anh Nguyễn Quốc Đ không còn quyền lợi gì liên quan đến việc giải quyết vụ 

án nữa nhưng Toà án vẫn xem xét giải quyết là trái luật. Ý kiến này của người kháng cáo không 

có cơ sở chấp nhận bởi nguyên đơn được quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu khởi kiện đã rút. 

[6]. Về yêu cầu đòi nợ đối với Hợp đồng tín dụng số LD 1303700496 ngày 22/3/2013: 

Xét thấy hợp đồng tín dụng được các bên ký kết trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với 

quy định của pháp luật, vì vậy xác định hợp đồng hợp pháp có hiệu lực thi hành. Đến nay bị 

đơn xác nhận số tiền nợ, không thắc mắc, không kháng cáo về số tiền phải trả nguyên đơn như 

án sơ thẩm xác định.   

Theo bảng kê của Ngân hàng, bị đơn đã thanh toán trả gốc 636.900.000 đồng và lãi trong 

hạn 442.633.665 đồng. Ngân hàng V1 áp dụng lãi suất quá hạn từ ngày 26/1/2014  có sự điều 

chỉnh tăng, giảm dao động từ 7,65 đến 11,25% x 150% là phù hợp thoả thuận tại Hợp đồng.     

Như vậy bị đơn còn nợ số tiền gốc + lãi vay của Hợp đồng tín dụng số LD 1303700496 

như án sơ thẩm quyết định là có căn cứ.  

[7]. Về ý kiến của Luật sư cho rằng Hợp đồng thế chấp không được các thành viên 

trong công ty biết và đồng ý bởi việc vay vốn phải được Hội đồng thành viên chấp nhận 

nên Hợp đồng thế chấp vô hiệu: 

 Theo quy định của pháp luật, Hợp đồng thế chấp được giao kết giữa bên thế chấp với 

bên nhận thế chấp mà không cần phải có ý kiến của bên vay cũng như Hội đồng thành viên của 

bên vay.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%A5m%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C3%A2y%20(nay%20l%C3%A0%20l%C3%B4%2024,%20c%E1%BB%A5m%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Ngh%C4%A9a,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20TP.%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2097%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2097%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2097%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2097%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2097%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Quang%20Trung,%20qu%E1%BA%ADn%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20D%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VPBank
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Xét việc vay vốn của công ty T5 được Ngân hàng giải ngân theo Khế ước nhận nợ số 

01 ngày 22/3/2013. Phương thức giải ngân bằng uỷ nhiệm chi. Theo hướng dẫn tại điểm 9 mục 

IV công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của Toà án nhân dân Tối cao: Trường hợp 

hồ sơ vay không có biên bản họp thành viên của Hội đồng thành viên về nội dung thông qua 

hợp đồng vay, nhưng có tài liệu, chứng cứ thể hiện khoản tiền vay được chuyển vào tài khoản 

của Công ty, được Công ty sử dụng, được hạch toán trên sổ sách, giấy tờ của Công ty thì được 

coi là Công ty đồng ý với hợp đồng tín dụng do người đại diện của Công ty xác lập. Hợp đồng 

tín dụng LD 1303700496 cho dù không có ý kiến của Hội đồng thành viên Công ty nhưng số 

tiền được giải ngân bằng chuyển khoản nên Công ty đã biết việc vay vốn và đồng ý với khoản 

vay này. Tài sản thế chấp không bắt buộc phải được sự đồng ý của bên vay hoặc Hội đồng 

thành viên của bên vay mới được đem thế chấp.   

[8]. Về việc xử lý Tài sản thế chấp:  

Ngày 25/3/2013 Ngân hàng và ông Nguyễn Quốc D, bà Trần Thị Thanh H ký hợp đồng 

thế chấp số công chứng: 332/2013 tại, Văn phòng C. Điều 1 hợp đồng các bên thỏa thuận:  

1. Tài sản thế chấp là toàn bộ QSD đất theo Giấy chứng nhận số BA864487 do UBND 

quận H cấp ngày 31/5/2010  đứng tên ông Nguyễn Quốc D, bà Trần Thị Thanh H. 

2. Mọi công trình, tài sản khác được cải tạo, xây dựng gắn liền với thửa đất nêu trên đều 

thuộc tài sản thế chấp và đều bảo đảm cho các nghĩa vụ nêu tại điều 2 Hợp đồng này. 

Ngày 25/3/2013 Văn phòng đăng ký QSD đất quận H chứng nhận đăng ký thế chấp. 

Ngày 27/4/2013 Ngân hàng và bên vay, bên thế chấp ký Phụ lục Hợp đồng thế chấp 

Quyền sử dụng đất số 01 – nội dung: Tài sản thế chấp đảm bảo thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả 

nợ gốc, lãi, phí...và các nghĩa vụ liên quan khác của bên vay đối với bên Ngân hàng phát sinh 

từ các hợp đồng tín dụng (trong đó có hợp đồng số LD 1303700496)     

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 28/6/2021 cấp sơ thẩm đã tiến hành xem xét thẩm định 

nhà đất thế chấp, có sự chứng kiến của U và cảnh sát khu vực. Toà án đã tống đạt quyết định 

xem xét thẩm định cho ông D, bà H (do ông D nhận thay) vào ngày 18/6/2021 nhưng tại thời 

điểm thẩm định, nhà khoá cửa không có sự phối hợp của chủ nhà. Theo mô tả trên thửa đất có 

02 khối nhà: 01 nhà xây 3 tầng 1 tum và 01 nhà xây cấp 4. Những người đang ở tại đây gồm 

ông D, bà H và 02 con Nguyễn Quốc Đ, Nguyễn Minh A, ngoài ra không có ai khác sinh sống 

tại đây. 

Ông D, bà H đã được cấp GCNQSD đất nên ông bà có quyền định đoạt nhà, đất theo 

quy định của pháp luật mà không phải hỏi ý kiến của các anh, chị em ông D. Việc ông bà ký 

thế chấp đảm bảo khoản vay của Công ty T5 là tự nguyện. Hợp đồng đã được công chứng và 

đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Tài sản gắn liền với đất cũng là 

tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định tại khoản 2 điều 1 Hợp đồng thế chấp. Đến nay 

bên vay không trả được nợ, tài sản được xử lý theo quy định của pháp luật.  Kháng cáo của 

ông D cho rằng  GCNQSD đất cấp trái pháp luật, tài sản đang tranh chấp về sở hữu nên không 

được thế chấp vay. Tuy nhiên ông D không chứng minh được gia đình đang khởi kiện yêu cầu 

giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu nên không chấp nhận kháng cáo như ý kiến ông trình 

bày. 

[9]. Về án phí sơ thẩm: Theo quy định của pháp luật, bên thua kiện phải chịu án phí. Bị 

đơn phải thanh toán trả khoản tiền nợ cho nguyên đơn nên phải chịu án phí sơ thẩm. Công ty 

T5 và ông D kháng cáo về việc xác định án phí không đúng do tài sản thế chấp đã được đình 

chỉ, nhưng án phí được tiếp tục tính là không đúng. Ý kiến này không phù hợp bởi yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn được Toà án chấp nhận. 
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Vế án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty T5 và ông D, 

bà H phải chịu án phí KDTM phúc thẩm  

Từ những nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điều 91 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;  

Căn cứ điều 342,343, 344, 355 Bộ luật dân sự 2005;  

Căn cứ khoản 1 điều 30, 148, 296, 308, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006; Nghị định số 83/2010/NĐ-CP 

ngày 23/7/2010; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/2/2012 của Chính phủ về giao dịch 

bảo đảm;  

Căn cứ điều 27, 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; 

Xử: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH T5 và ông Nguyễn Quốc D. 

2. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị Thanh H. 

3. Giữ nguyên bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 74/2023/KDTM-ST ngày 

24/11/2023 của Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

4. Về án phí Kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty TNHH T5 phải chịu 2.000.000 

đồng án phí KDTM phúc thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 2.000.000 đồng đã nộp 

theo biên lai số 0014757 ngày 12/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội.  

Ông Nguyễn Quốc D và bà Trần Thị Thanh H mỗi người  phải chịu 2.000.000 đồng án 

phí KDTM phúc thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 2.000.000 đồng đã nộp theo biên 

lai số 0014733, 0014735 ngày 12/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội.  

Trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có Hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND Thành phố Hà Nội; 

- TAND quận Hà Đông; 

- VKSND quận Hà Đông; 

- Chi cục THADS quận Hà Đông; 

- Đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

       Lê Thuý Linh 
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